ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành: Luật quốc tế 
1. Tên học phần: Luật biển QT với xu thế hợp tác, hoà bình & phát triển
- Thuộc học phần:   Tự chọn

Mã số: LQT-TS-TC02
- Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 45 giờ tín chỉ 
2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên: 

* TS. Hoàng Ly Anh 
Chức danh: Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học và trị sự tạp chí 
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ:      0973218964        
E-mail: lyanhqt@gmail.com

* TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh: Phó trưởng khoa Pháp luật quốc tế 
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ:      0903204756         
E-mail: nguyenkimngan_luat@yahoo.com                                                                                                                       

* TS. Nguyễn Toàn Thắng. 





Chức danh: Phó viện trưởng Viện luật so sánh 
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ:      0982391305         

E-mail: ngthang2002@yahoo.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: 
- Nắm được các quy định pháp lý quốc tế về hoạch định các vùng biển và giải quyết tranh chấp trên biển.
- Đánh giá được vai trò của Công ước Luật biển năm 1982 trong giải quyết tranh chấp trên biển.
- Nắm bắt được các biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển, đặc biệt là biện pháp tài phán quốc tế.
- Đánh giá được các biện pháp quản lý xung đột trong giải quyết tranh chấp.

Về kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế để giải quyết tranh chấp về phân định biển.
- Phát triển kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.

4. Nội dung của học phần: 
Chuyên đề 1 : Luật biển quốc tế về vấn đề bảo vệ môi trường
I. Khái niệm 
1. Một số khái niệm cơ bản
2. Nguyên tắc của pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển
3. Nguồn của pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển
II. Những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ môi trường biển 
1. Bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật biển 
2. Sử dụng bền vững các tài nguyên phi sinh vật

3. Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển

III. Những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường biển

1. Bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật biển 
2. Sử dụng bền vững các tài nguyên phi sinh vật

3. Kiếm soát ô nhiễm môi trường biển
Chuyên đề 2: Pháp luật quốc tế với vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển
I. Tổng quan về các vùng biển và giải quyết tranh chấp trên biển
1. Hoạch định các vùng biển
2. Nhận diện tranh chấp trên biển
3. Nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp trong luật biển quốc tế

II. Vai trò của Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS) trong giải quyết tranh chấp trên biển

1. Khái quát tình hình tranh chấp liên quan đến giải thích, áp dụng UNCLOS 
2. Cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS
3. Thực tiễn giải quyết tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS

III. Giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp tài phán quốc tế

1. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án quốc tế

2. Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài quốc tế

IV. Các biện pháp quản lý xung đột trong giải quyết tranh chấp trên biển 

1. Hợp tác khai thác chung

2. Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển
Chuyên đề 3: Thực tiễn giải quyết tranh chấp biển, đảo của Việt Nam
I. Tổng quan về tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam và các quốc gia
II. Tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ 

1. Căn cứ xác lập chủ quyền lãnh thổ  
2. Thực tiễn xác lập chủ quyền lãnh thổ 
3. Những vấn đề đặt ra và đề xuất
III. Tranh chấp về phân định biển 

1. Các thoả thuận về phân định biển đã được ký kết 
2. Những vấn đề còn tồn tại và đề xuất 
5. Hình thức tổ chức dạy – học: 

Lý thuyết:      15 tiết

Seminar:      30 tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo: 
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb.CAND, Hà Nội, 2014.

+ Bộ ngoại giao, Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, 2004.

+ TS. Nguyễn Hồng Thao, Toà án quốc tế về luật biển, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

+ TS. Lê Mai Anh, Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb.LĐXH, Hà Nội, 2008.
+ Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Seas, Cambridge University Press, Cambridge
+ PGS.TS. Nguyễn Hồng Thao, Bảo vệ môi trường biển - vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004
+ Công ước luật biển năm 1982 và pháp luật Việt Nam - Cơ sở pháp lí bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học, 2012.
+ Tạp chí Luật học, Đặc san luật biển, Hà Nội, 2012.
+ Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.

+ Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đăng Thắng, Case and Materials on international law of the sea, Khoa Luật quốc tế, Học viện ngoại giao, Hà Nội, 2014.

+  Brice M. Claget, Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997.

+ Monique Chemillier – Gendreau, Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nxb. Chính trị quốc gia, 1998. 

+ Kwa Chong Guan & John K. Skogan, Maritime security in Southeast Asia, London & New York, Routledge. 

+ Budislav Vukas, The law of the sea: Selected writings, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2004.

+ David Anderson, Modern law of the sea: selected essays, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2008.
+ Louis B. Sohn, Kristen Gustafson Juras, John E. Noyes & Erik Franckx, Law of the sea in a nut shell, West Publishing Co, USA, 2010.
+ Kiss (Alexandre) and Shelton (Dinah), Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007
+ Sands (Phillips), Principles of International Environmental Law, Cambridge, 2nd ed, 2003
+ Shaw (Malcolm N), International Law, 6th ed, Cambridge University Press, 2008

- Các văn bản luật:

+ Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982
+ Công ước về các vùng đất ngập nước như là nơi cư trú của loài chim nước (Công ước Ramsar) 1971 
+ Công ước về ngăn ngừa các ô nhiễm từ tàu thuyền (MARPOL)

+ Công ước về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế phi giao thông 1997

+ Công ước về đánh giá tác động đối với môi trường trong bối cảnh xuyên biên giới năm 1991

+ Công ước khu vực năm 1992 về bảo vệ môi trường biển ở Đông Bắc Đại Tây Dương

+ Công ước về Bảo vệ môi trường Đông Bắc Đại Tây dương năm 1992 (OSPAR) 

+ Công ước về Đa dạng Sinh học năm 1992 

+ Công ước của Liên Hợp quốc năm 1992 về Biến đổi Khí hậu

+ Tuyên bố Rio năm 1992

+ Nghị định thư Kyoto năm 1997 

+ Công ước về Tiếp cận thông tin, sự tham gia của dân chúng và tiếp cận tư pháp đối với những vấn đề môi trường 1998

+ Nghị định thư vể An toàn sinh học năm 2000 (ban hành trong khuôn khổ Công ước về Đa dạng sinh học) 

+ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm khoang chứa dầu 2001

+ Luật biển Việt Nam năm 2012

+ Luật biên giới quốc gia năm 2003 
+ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
- Các bản án và vụ việc

+ Trail Smelter (Canada v United States), UNRIAA, vol. III (Sales No. 1949.V.2)

+ Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment, 1. ICJ Reports
1997 

+ Chagos Marine Protected Areas Arbitration (Mauritius v. United Kingdom)

- Website
+ http://www.un.org
+ http://www.icj-cij.org
+ http://www.itlos.org/
+ http://www.pca-cpa.org
+ http://www.mofa.gov.vn
+ http://www.biengioilanhtho.gov.vn
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:

Đèn chiếu kết nối với máy tính
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